[bookmark: _Toc35383863]TRUYỀN HÌNH CÁP VÀ TIÊU CHUẨN (A. Cable Television and Standards)
hệ thống truyền tải các chương trình, tín hiệu truyền hình qua cáp đồng trục hoặc cáp quang. Hệ thống truyền hình cáp được thiết kế với mục tiêu cung cấp chất lượng tín hiệu cao tại các máy thu truyền hình [1].
Các hệ thống truyền hình cáp được phát triển và ứng dụng lần đầu trong những năm 1940 tại Hoa Kỳ với mục tiêu cải thiện chất lượng tín hiệu thu truyền hình tại các vùng hẻo lánh. Tại các khu vực xa này, tín hiệu truyền hình thu nhận qua ăng-ten rất yếu và cần giải pháp truyền hình cáp để nâng cao chất lượng tín hiệu.
Đến giữa những năm 1970, truyền hình cáp được sử dụng rộng rãi cho khu vực đô thị và các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp bắt đầu cung cấp thêm các kênh truyền hình riêng cho các thuê bao sử dụng truyền hình cáp.
Các hệ thống truyền hình cáp hiện đại được sử dụng để truyền tải và cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, bao gồm truyền hình tương tự và số, điện thoại số, truyền dữ liệu số tốc độ cao và internet.
Đặc điểm quan trọng của các hệ thống truyền hình cáp là khả năng truyền tải tín hiệu băng thông rộng (thông thường tổng băng thông của hệ thống từ 500 MHz đến 1 GHz) với tính tuyến tính cao. Với các đặc điểm đó, hệ thống truyền hình cáp được thiết kế cho phép truyền tải      nhiều tín hiệu điều chế ở tần số vô tuyến (lên đến hơn 500 kênh truyền hình) trên đường truyền với can nhiễu thấp.
Ban đầu, các hệ thống truyền hình cáp tương tự được phát triển và ứng dụng. Các hệ thống truyền hình cáp tương tự cho phép người dùng kết nối trực tiếp cáp truyền tín hiệu đến máy thu truyền hình và hiển thị các kênh truyền hình tương tự trên màn hình máy thu truyền hình.
Ngày nay, các hệ thống truyền hình cáp đa số đều sử dụng công nghệ truyền hình số. Để có thể thu được tín hiệu truyền hình số, đa phần các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp yêu cầu người dùng sử dụng một thiết bị để giải mã tín hiệu truyền hình và truyền tải tín hiệu hình ảnh và âm thanh sau khi giải mã lên màn hình máy thu truyền hình. Đối với một số kênh truyền hình trả phí, một thẻ truy cập được sử dụng để có thể giải mã được các kênh truyền hình này.
Truyền hình cáp được sử dụng phổ biến nhất tại khu vực Bắc Mỹ, Châu Âu, Nam Á, Đông Nam Á và ít phổ biến hơn tại khu vực Nam Mỹ, Trung Đông. Hệ thống truyền hình cáp có lợi thế về chi phí tại các khu vực đông dân cư, nơi các thuê bao có thể sử dụng chung đường truyền trục và qua đó giảm chi phí xây dựng hệ thống. Tại khu vực có mật độ dân cư thấp như Châu Phi, truyền hình cáp không được sử dụng phổ biến so với các công nghệ truyền hình vô tuyến, truyền hình vệ tinh vì mất đi lợi thế về chi phí đầu tư.
Các tiêu chuẩn truyền hình cáp số [2]:
Hiện nay, trong lĩnh vực truyền hình số tồn tại song song 3 tiêu chuẩn công nghệ kỹ thuật khác nhau. Tại Châu Âu, kế thừa và phát triển công nghệ từ hệ truyền hình màu PAL, một tiêu chuẩn truyền hình số hoàn thiện cho truyền dẫn vô tuyến mặt đất, vệ tinh và hữu tuyến trên mạng cáp được hình thành, là bộ tiêu chuẩn DVB (Digital Video Broadcasting). Khu vực Bắc Mỹ ứng dụng và phát triển rộng rãi bộ tiêu chuẩn công nghệ truyền hình số ATSC trên nền tảng kỹ thuật truyền hình tương tự hệ màu NTSC trước đây. Tại Nhật và một số ít quốc gia khác, bộ tiêu chuẩn công nghệ truyền hình số ISDB do Nhật phát triển được ứng dụng rộng rãi.
Các bộ tiêu chuẩn trên có điểm giống nhau là sử dụng chuẩn nén MPEG-2 cho tín hiệu hình ảnh. Điểm khác nhau cơ bản là phương pháp điều chế. ATSC sử dụng điều chế 8-VSB trong khi DVB và ISDB sử dụng phương pháp ghép đa tần trực giao OFDM, trong đó các sóng mang thành phần được điều chế QPSK, 16 QAM hoặc 64-QAM.
Bộ tiêu chuẩn ATSC có cấu trúc dạng lớp, tương thích với mô hình OSI 7 lớp của các mạng dữ liệu. Mỗi lớp ATSC có thể tương thích với các ứng dụng khác cùng lớp. ATSC sử dụng dạng thức gói MPEG-2 cho cả dữ liệu hình ảnh, âm thanh và dữ liệu phụ.
Trong bộ tiêu chuẩn DVB có tiêu chuẩn DVB-C dành riêng cho truyền hình cáp trong đó quy định hệ thống cung cấp tín hiệu truyền hình số có nén qua mạng cáp, sử dụng các kênh truyền hình có băng thông từ 7 đến 8 MHz và phương pháp điều chế QAM: 64-QAM, 128- QAM, 256-QAM.
Trong bộ tiêu chuẩn ISDB, tiêu chuẩn ISDB-C được xây dựng dành riêng cho truyền hình cáp số. Tiêu chuẩn ISDB-C hoàn toàn tương đồng tiêu chuẩn DVB-C với băng thông dành cho một kênh truyền hình là 6 MHz.
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